
TT HÌNH ẢNH TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC
(+/- 1 mm) ĐVT ĐƠN GIÁ 

(VND)/ m2

1 Tấm ốp chưa phủ dầu 135W LPCNU-135W  m2 980,000

2 Tấm ốp phủ dầu màu cafe 135W LPCCF-135W  m2 1,130,000

3 Tấm ốp phủ dầu màu xám khói 135W LPCGF-135W  m2 1,130,000

4 Tấm ốp phủ dầu màu gold 135W LPCOF-135W  m2 1,130,000

1 Sàn chưa phủ dầu 98W LPDNU-98W  m2 1,300,000

2 Sàn phủ dầu màu cafe 98W LPDCF-98W  m2 1,450,000

3 Sàn phủ dầu màu xám khói 98W LPDGF-98W  m2 1,450,000

4 Sàn phủ dầu màu gold 98W LPDOF-98W  m2 1,450,000

5 Sàn chưa phủ dầu 123W LPDNU-123W  m2 1,500,000

6 Sàn phủ dầu màu cafe 123W LPDCF-123W  m2 1,650,000

7 Sàn phủ dầu màu xám khói 123W LPDGF-123W  m2 1,650,000

8 Sàn phủ dầu màu gold 123W LPDOF-123W  m2 1,650,000

LPDS38 38*4.2 cái 750                                                     

LPDS48 48*4.2 cái 900                                                     

LPDS58 58*4.2 cái 1,100                                                  

10 Hộp nhựa trắng đựng vít bắn cạnh cho sàn ngoài trời LPWPB 130*110 cái 30,000                                                

11 Máy bắn cạnh Pro Deck-2 LPDM02 cái 4,000,000                                            

12
Chi phí lắp đặt sàn thông ngoài trời (bao gồm: Nhân 
công, hệ xương đà gỗ thông đặt trên ụ bê tông, vật tư 
phụ, vận chuyển...)

Kích thước xương gỗ thông 
4000*42*42mm

Áp dụng tại các quận 
của Hà Nội m2 650,000                                               

1 Thanh đặc vuông chưa phủ dầu 42T LPBNU-42T thanh 350,000                                               

2 Thanh đặc vuông phủ dầu màu cafe 42T LPSCF-42T thanh 400,000                                               

3 Thanh đặc vuông phủ dầu màu xám khói 42T LPSGF-42T thanh 400,000                                               

4 Thanh đặc vuông phủ dầu màu gold 42T LPSOF-42T thanh 400,000                                               

5 Thanh đặc chưa phủ dầu 147T LPRNU-147T thanh 1,200,000                                            

6 Thanh đặc phủ dầu màu cafe 147T LPRCF-147T thanh 1,300,000                                            

7 Thanh đặc phủ dầu màu xám khói 147T LPRGF-147T thanh 1,300,000                                            

8 Thanh đặc phủ dầu màu gold 147T LPROF-147T thanh 1,300,000                                            

4000*123*28.5

THANH ĐẶC, TRỤ GỖ THÔNG NGOÀI TRỜI (chắn nắng, lan can, cầu thang, cột trụ…)

4000*147*47

9 Vít bắn cạnh cho sàn ngoài trời 
(80 cái/ m2)

4000*42*42

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU THÔNG
Áp dụng từ ngày 10-10-2024

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Và Xuất nhập khẩu Tín Nghĩa xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Đáp ứng yêu cầu của Quý khách, chúng tôi xin gửi báo 
giá vật liệu thông Lavie Pine như sau:

SÀN THÔNG NGOÀI TRỜI

4000*98*23.5

TẤM ỐP THÔNG NGOÀI TRỜI (ốp tường, ốp trần…)

4000*135*15



9 Thanh đặc chưa phủ dầu 95T LPSNU-95T thanh 1,900,000                                            

10 Thanh đặc phủ dầu màu cafe 95T LPSCF-95T thanh 2,000,000                                            

11 Thanh đặc phủ dầu màu xám khói 95T LPSGF-95T thanh 2,000,000                                            

12 Thanh đặc phủ dầu màu gold 95T LPSOF-95T thanh 2,000,000                                            

13 Thanh đặc chưa phủ dầu 142T LPSNU-142T thanh 4,100,000                                            

14 Thanh đặc phủ dầu màu cafe 142T LPSCF-142T thanh 4,250,000                                            

15 Thanh đặc phủ dầu màu xám khói 142T LPSGF-142T thanh 4,250,000                                            

16 Thanh đặc phủ dầu màu gold 142T LPSOF-142T thanh 4,250,000                                            

1 Thanh phủ dầu màu cafe 112T LPESCF-112T thanh

2 Thanh phủ dầu màu xám khói 112T LPESGF-112T thanh

3 Thanh phủ dầu màu gold 112T LPESOF-112T thanh

4 Thanh phủ dầu màu cafe 142T LPESCF-142T thanh

5 Thanh phủ dầu màu xám khói 142T LPESGF-142T thanh

6 Thanh phủ dầu màu gold 142T LPESOF-142T thanh

7 Thanh phủ dầu màu cafe 192T LPESCF-192T thanh

8 Thanh phủ dầu màu xám khói 192T LPESGF-192T thanh

9 Thanh phủ dầu màu gold 192T LPESOF-192T thanh

Ghi chú: 
Sản phẩm được Bảo hành tới 10 năm (theo chính sách của Lavie Pine).
Đơn giá chưa bao gồm VAT.
Đơn giá tại kho của Lavie Pine chưa bao gồm chi phí vận chuyển và phụ phí lắp đặt ngoại tỉnh.
Kích thước sản phẩm +/- 1mm do độ giãn nở của gỗ theo điều kiện thời tiết khí hậu khác nhau. 
Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày áp dụng.
Thanh toán:
 + Thanh toán 100% vật tư ngay khi giao hàng và nghiệm thu vật tư tại kho Long Biên, Hà Nội.

TM. CTY TNHH SX KD & XNK TÍN NGHĨA

4000*95*95

4000*142*142

TRỤ GỖ THÔNG RỖNG LÕI THÉP NGOÀI TRỜI (chắn nắng, lan can, cầu thang, cột trụ…)

4000*112*112 1,800,000                                            

4000*142*142 2,700,000                                            

4000*192*192 4,500,000                                            


